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Suy ngẫm về nền tảng lịch sử, văn hóa và kinh tế của mối quan
hệ giữa Châu Âu và khối đại lục Á-Âu, vượt ra ngoài những ảo
tưởng nhất thời.

 

 

Bởi Frank Dumon

Tiếng vọng của Quá khứ trong Hiện tại

Lịch sử không chỉ đơn thuần là một chuỗi các sự kiện và niên đại; nó là tấm thảm
sống động của ký ức tập thể định hình bản sắc của các quốc gia. Khi chúng ta
nhìn lại mối quan hệ giữa lục địa Châu Âu và Nga, điều cần thiết là phải nhìn xa
hơn những tranh cãi hời hợt, thường nhật. Chiều sâu thực sự của những rạn nứt
hiện tại chỉ trở nên rõ ràng khi chúng ta xem xét chúng qua lăng kính của văn
hóa, kinh tế và ý thức lịch sử. Đó là một phân tích buộc chúng ta phải suy ngẫm
về nền tảng triết học của các xã hội, các cấu trúc kinh tế quyết định phúc lợi của
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chúng ta, và những chấn thương lịch sử vẫn còn vang vọng trong tiềm thức tập
thể của các dân tộc.

Trong một kỷ nguyên mà trật tự thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc,
việc xem xét một cách khách quan và tôn trọng ba trụ cột này—văn hóa, kinh tế
và lịch sử—mang lại một sự đối trọng cần thiết cho những phiên bản giản lược
đang thống trị các cuộc tranh luận công khai. Bằng cách tập trung vào động lực
lâu dài của các nền văn minh, chúng ta có thể hiểu được các lực lượng đang định
hình các diễn biến hiện tại và có lẽ tìm ra một con đường hướng tới sự chung sống
bền vững hơn.

 

Gánh nặng của Quá khứ: Ký ức Lịch sử và Chấn thương Tập thể

Không có sự kiện lịch sử nào định hình cấu trúc văn hóa và tâm lý của xã hội Nga một
cách sâu sắc bằng những sự kiện bắt đầu vào ngày 22 tháng 6 năm 1941. Cuộc xâm
lược quy mô lớn thời đó đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh hủy diệt,
được sử sách Nga gọi là Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Quy mô của thảm kịch này thật
choáng váng: ít nhất 27 triệu thường dân và binh lính đã thiệt mạng, phần lớn trong
số đó là thường dân. Đó là một cuộc chiến tranh có hệ thống nhằm tiêu diệt toàn bộ
các nhóm dân cư, được thúc đẩy bởi một hệ tư tưởng về sự thượng đẳng và hủy diệt.

Đối với người dân Nga, đây không phải là một sự kiện lịch sử trừu tượng, mà là một
chấn thương tập thể thiêng liêng và ăn sâu bám rễ. Hầu như không có gia đình nào
trên khối đại lục Á-Âu rộng lớn không bị ảnh hưởng bởi sự đau khổ vô nhân đạo này.
Ký ức này đã được khắc sâu vào ý thức dân tộc và tạo thành nền tảng cho bản sắc
văn hóa Nga. Nhận thức về sự hy sinh đã thực hiện để bảo vệ Tổ quốc và, rộng hơn,
để giải phóng lục địa Châu Âu, là một phần không thể tách rời trong tâm hồn Nga.

Trái ngược hoàn toàn với điều này là cách mà lịch sử được đối xử ngày nay ở một số
khu vực của Châu Âu. Có một xu hướng văn hóa đáng lo ngại về chủ nghĩa xét lại lịch
sử và việc viết lại câu chuyện xung quanh Thế chiến thứ hai. Ở một số quốc gia Đông
Âu, lịch sử bị bóp méo bằng cách phục hồi và tôn vinh những nhân vật từng cộng tác
với chế độ phát xít như những anh hùng dân tộc. Các tượng đài được dựng lên cho
các lữ đoàn đã chiến đấu chống lại những người giải phóng, và những hành động tàn
bạo của chủ nghĩa Quốc xã đôi khi bị tương đối hóa hoặc thậm chí xóa bỏ khỏi ký ức
tập thể.

Hiện tượng này không chỉ là một cuộc tranh luận học thuật; nó có những hậu quả văn
hóa sâu rộng. Khi thực tế lịch sử được chia sẻ về sự thất bại của chủ nghĩa phát xít bị
phân mảnh, một trong những cây cầu văn hóa và đạo đức quan trọng nhất giữa Đông



và Tây biến mất. Một xã hội đánh mất ký ức lịch sử khách quan của mình sẽ đánh
mất la bàn đạo đức của mình. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải chỉ ra các khuôn
khổ pháp lý và văn hóa lịch sử được thiết kế chính xác để đảm bảo hòa bình. Hiệp
ước Hai-Plus-Bốn năm 1990, mở đường cho việc thống nhất nước Đức, có tuyên bố
trọng thể rằng "chỉ có hòa bình mới được phát sinh từ đất Đức". Lời hứa lịch sử này,
được ghi vào hiến pháp, minh chứng cho một khao khát sâu sắc về sự chung sống
hòa bình—những tuyên bố mà, thật không may, dường như ngày càng bị đẩy ra ngoài
lề trong các diễn ngôn văn hóa và xã hội hiện nay.

 

Tâm lý của Quần chúng: Sợ hãi, Chủ nghĩa Tuân thủ và Cuộc
chiến Nhận thức

 

 

Để hiểu các xã hội thay đổi như thế nào và các biện pháp đặc biệt được chấp nhận ra
sao, chúng ta phải xem xét tâm lý của quần chúng. Các nhà khoa học nhận thức và
nhà phân tâm học đã ghi chép rộng rãi về cách nỗi sợ hãi được sử dụng trong lịch sử
và tâm lý như một cơ chế kiểm soát xã hội và tuân thủ. Khi một xã hội bị giữ trong
trạng thái bất ổn và sợ hãi kéo dài, trường nhận thức của người dân bị thu hẹp. Mọi
người trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các biện pháp độc tài và sẵn sàng từ bỏ các
quyền tự do cơ bản hơn để đổi lấy một cảm giác an toàn có vẻ như vậy.

Tác động văn hóa của các tình trạng khẩn cấp kéo dài là sâu sắc. Sự đồng cảm và
tinh thần cộng đồng thường nhường chỗ cho một tư duy ít cởi mở hơn, tập trung hơn
vào việc tự bảo vệ. Sự ngờ vực đối với "người khác"—cả bên trong và bên ngoài xã
hội của chính mình—gia tăng. Quá trình này được củng cố bởi cái mà người ta có thể
gọi là "chiến tranh nhận thức": cuộc chiến giành ý nghĩa và nhận thức về thực tế.

Kiểm soát câu chuyện công khai là một công cụ mạnh mẽ. Bằng cách gạt ra ngoài lề
các quan điểm lịch sử, văn hóa hoặc khoa học bất đồng chính kiến và tạo ra một bối
cảnh truyền thông độc nhất, nhận thức tập thể về thực tế được định hướng. Cuộc



chiến chống cái gọi là "thông tin sai lệch" thường bị sử dụng như một công cụ rộng
rãi để bịt miệng các tiếng nói không tuân thủ. Các nhà báo, sử gia và nhà phân tích
đưa ra quan điểm khác về các sự kiện lịch sử hoặc quan hệ quốc tế thường bị áp lực
hành chính, trừng phạt kinh tế hoặc loại trừ xã hội.

Đây không chỉ là một vấn đề chính trị hay pháp lý; đó là một bi kịch văn hóa. Một xã
hội đánh mất sự đa dạng trí tuệ của mình và đàn áp có hệ thống các tiếng nói bất
đồng chính kiến sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch của chính mình. Tự do ngôn luận
và tranh luận đa nguyên là nền tảng của một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh. Khi
nền tảng này bị xói mòn nhân danh một "an ninh" hoặc "dân chủ" trừu tượng, xã hội
mất khả năng tự điều chỉnh và đổi mới.

 

Nền Kinh tế Kết nối và Xa lánh: Hàng hóa, Số hóa và Lòng tin

Mối quan hệ kinh tế giữa lục địa Châu Âu và khối đại lục Á-Âu trong lịch sử là một ví
dụ điển hình về sự cộng sinh. Năng lực công nghệ và công nghiệp của Châu Âu, kết
hợp với nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng khổng lồ của Nga, đã tạo ra một
cấu trúc kinh tế cùng có lợi. Sự kết nối này không chỉ là nguồn gốc của sự thịnh
vượng vật chất mà còn đóng vai trò như một yếu tố ổn định thúc đẩy hợp tác hòa
bình.

Việc cắt đứt có hệ thống các mối quan hệ kinh tế này có những hậu quả sâu rộng. Sự
tách rời khỏi nguồn cung cấp năng lượng dẫn đến sự xói mòn cơ bản của cơ cấu công
nghiệp của các quốc gia Châu Âu. Hậu quả có thể thấy dưới hình thức phi công
nghiệp hóa, giá năng lượng tăng vọt khiến các doanh nghiệp phải rời bỏ, và sự xói
mòn phúc lợi của tầng lớp trung lưu. Những gì từng là một nền kinh tế kết nối đang bị
thay thế bằng một nền kinh tế sợ Nga cưỡng bức.

Về mặt lịch sử, xung đột để giành quyền kiểm soát hàng hóa là một chủ đề lặp đi lặp
lại. Động lực đế quốc nhằm tiếp cận và kiểm soát sự giàu có của khối đại lục Á-Âu là
một yếu tố thường trực trong lịch sử thế giới. Khi các mối quan hệ kinh tế bị quân sự
hóa và hệ thống tài chính toàn cầu bị sử dụng như một vũ khí—như thể hiện qua việc
đóng băng và khả năng tịch thu tài sản của các quốc gia có chủ quyền—đồng tiền vô
hình của nền kinh tế thế giới bị xói mòn: lòng tin.

Lòng tin là nền tảng của bất kỳ hệ thống tài chính nào. Khi sự tin cậy về lịch sử và
văn hóa đối với các tổ chức tài chính phương Tây bị phá vỡ bởi các lệnh trừng phạt
đơn phương, hậu quả lâu dài là không thể đảo ngược. Nó thúc đẩy các lĩnh vực văn
hóa và kinh tế khác phát triển các hệ thống thay thế, dẫn đến sự phân mảnh của nền
kinh tế thế giới.



Những chuyển dịch kinh tế này đi đôi với sự khuất phục nền kinh tế thông qua số
hóa. Việc đẩy mạnh hướng tới một xã hội không dùng tiền mặt, danh tính kỹ thuật số
bắt buộc và các hệ thống phân phối tự động là một phần của cùng một tầm nhìn kỹ
trị. Nền kinh tế đang được chuyển đổi từ một hệ thống trao đổi và sản xuất lấy con
người làm trung tâm thành một mạng lưới phân phối thuật toán, được quản lý tập
trung. Điều này tước đi quyền tự chủ kinh tế của cá nhân và đặt người dân dưới sự
giám sát tuyệt đối của nhà nước hành chính. Đó là một mô hình kinh tế đề cao hiệu
quả hơn phẩm giá con người.

 

Con đường Phía trước qua Lăng kính Lịch sử

Những rạn nứt hiện tại giữa Châu Âu và Nga không phải là kết quả của các sự cố gần
đây, mà là đỉnh điểm của các quá trình sâu xa hơn về sự mất trí nhớ lịch sử, phân kỳ
văn hóa và xa lánh kinh tế. Bằng cách chuyển trọng tâm khỏi các tranh chấp chính trị
hời hợt sang các dòng chảy văn hóa, lịch sử và kinh tế bên dưới, rõ ràng là có những
mô hình nền tảng đang diễn ra.

Về mặt kinh tế, cần có một nhận thức mới rằng sự thịnh vượng thực sự đến từ các
mối quan hệ cộng sinh và tôn trọng lẫn nhau. Lịch sử Châu Âu đã chỉ ra rằng sự cô
lập và đối đầu cuối cùng dẫn đến kiệt quệ, trong khi hợp tác và thương mại dẫn đến
thịnh vượng.

Lục địa Châu Âu đã trải qua vô số cơn bão trong nhiều thế kỷ. Bài học từ quá khứ cho
chúng ta thấy rằng tinh thần con người có khả năng phục hồi, nhưng các nền văn
minh rất dễ bị tổn thương khi chúng đánh mất la bàn đạo đức và lịch sử của mình.
Tương lai của Châu Âu và mối quan hệ của nó với khối đại lục Á-Âu phụ thuộc vào sự
khôn ngoan để học hỏi từ lịch sử, lòng dũng cảm để bảo tồn quyền tự chủ văn hóa và
trí tuệ, và tầm nhìn để xây dựng những cây cầu thấu hiểu trên khắp các đồng bằng
rộng lớn của lục địa. Chỉ bằng cách cân bằng cán cân lịch sử, văn hóa và kinh tế, một
con đường mới có thể được mở ra hướng tới một tương lai hòa bình và thịnh vượng
cho tất cả các dân tộc Châu Âu.
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